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TỔNG HỢP CÁC MẶT HÀNG CẦN CÓ TRONG 1 SHOP THỂ THAO
	CẦU LÔNG
	Danh Mục
	SL
	Giá Lẻ
	Giá Buôn
	 Dự Tính 

	Máy Căng Vợt
	Điện Tử
	1
	  70,000,000 
	 
	                   -   

	
	Máy Căng Cơ
	1
	  24,500,000 
	 
	                   -   

	Vợt Cầu Lông ( Rac
	Chuyên Nghiệp
	5
	    2,000,000 
	       10,000,000 
	      33,000,000 

	
	Mới Chơi
	10
	    1,500,000 
	       15,000,000 
	

	
	Phong Trào
	5
	    1,000,000 
	         5,000,000 
	

	
	Trẻ Em
	10
	      300,000 
	         3,000,000 
	

	DÂY ĐAN VỢT
	Loại Bền
	20
	Yonex, Gosen, Dunlop. Vpower…
	        7,500,000 

	
	Loại Nảy, Bền
	20
	
	

	
	Loại Đẳng Cấp
	10
	
	

	
	Loại Phong Trào
	50
	
	

	Quả Cầu Lông
	Cầu Trong Nhà
	1 thùng
	Cầu Thành Công, BaSao, 88, Hải Yến, Victor…
	      10,000,000 

	
	Cầu Ngoài Trời
	1 thùng
	
	

	
	Cầu Loại Pro
	1/2 thùng
	
	

	GIÀY CẦU LÔNG
	Loại I
	Gồm Fleet, Li-Ning, Kawasaky, Victor, Asia…
	      11,000,000 

	
	Loại II
	
	

	
	Loại III
	
	

	
	Loại IV
	
	

	QUẦN ÁO
	Áo Quần ngắn
	20
	Gồm quần áo chuyên cầu lông, Nam và Nữ
	      10,000,000 

	
	Bộ Nỉ và Bộ gió
	20
	
	

	
	Khăn thấm MH
	10
	
	

	
	MŨ đội
	10
	
	

	Balo- Túi Dài
	Balo
	3
	Túi 2, 3 ngăn loại Sài Gòn, Chính Hãng của Fleet, Yonex, Victor, Kawasaky…
	        2,000,000 

	
	Túi Dài Loại I
	2
	
	

	
	Túi Dài Loại II
	2
	
	

	
	Túi Dài Loại III
	2
	
	

	Trợ Cơ
	Trợ Cổ Tay
	5
	Trợ cơ dùng trong chấn thương khi chơi thể thao
	        1,000,000 

	
	Trợ Khủy Tay
	5
	
	

	
	Trợ Gối
	5
	
	

	
	Trợ Gót
	5
	
	

	Chặn Mồ Hôi
	CMH Trán
	5
	Dùng để chặn mồ hôi 
	           250,000 

	
	CMH Tay SG
	5
	
	

	
	CMH Tay Hãng
	5
	
	

	Cuốn Cán
	Dưới 10k
	50
	Cuốn cán là dùng để bảo vệ cuốn cốt và tạo độ bám tay
	        1,000,000 

	
	Dưới 20k
	50
	
	

	
	Dưới 50k
	20
	
	

	
	Dưới 100k
	10
	
	

	

	Cuốn Cốt
	Loại I
	5
	Dùng để tạo độ êm cho cán vợt
	           500,000 

	
	Loại II
	5
	
	

	
	Loại III
	5
	
	

	Lưới
	Lưới CL Sodex
	5
	Lưới dùng căng đánh trong sân cầu lông
	           700,000 

	
	Lưới CL Hải Yến
	5
	
	

	Tổ Chức Giải
	Cờ
	Liên hệ trực tiếp khi có
	        1,000,000 

	
	Cúp
	
	

	
	In áo
	
	

	Bảo Vệ Vợt
	Dán Đầu Vợt
	1
	Sử dụng trong quá trình căng vợt
	        1,000,000 

	
	Gen vợt
	5
	
	

	Tất Cầu Lông
	Tất Giày
	10
	Vừa để bán, vừa để tặng khi mua giày mới
	           500,000 

	
	Tất Mỏng
	10
	
	

	TỔNG CỘNG
	    79,450,000 




	TENNIS
	Danh Mục
	SL
	Giá Lẻ
	Giá Buôn
	 Dự Tính 

	Máy Căng Vợt
	Điện Tử
	1
	  70,000,000 
	 
	                   -   

	
	Máy Căng Cơ
	1
	  24,500,000 
	 
	                   -   

	Vợt Tennis
	Chuyên Nghiệp
	5
	Trên 3 tr
	20%
	      50,000,000 

	
	Mới Chơi
	10
	Trên 1 tr
	20%
	

	
	Trợ Lực
	5
	Trên 2 tr
	20%
	

	
	Trẻ Em
	5
	Dưới 1 tr
	20%
	

	DÂY ĐAN VỢT
	Loại Trơn
	1
	Babolat, Tecnifibre, Pacific, Gosen, Ashaway…
	        5,000,000 

	
	Loại Cạnh
	1
	
	

	
	Loại Xoán
	1
	
	

	
	Loại Mềm
	1
	
	

	BÓNG TENNIS
	Wilson
	1 thùng
	Bóng 4 quả, Bóng 3 quả
	        5,000,000 

	
	Dunlop
	1 thùng
	
	

	
	Bóng Tập
	100 quả
	
	

	GIÀY TENNIS
	Adidas 
	Gồm các loại từ hơn 1tr đến hơn 3tr
	      15,000,000 

	
	Nike 
	
	

	
	Wilson
	
	

	
	Asics
	
	

	QUẦN ÁO
	Áo Quần ngắn
	20
	Gồm quần áo chuyên Tennis, Nam và Nữ
	      15,000,000 

	
	Bộ Nỉ và Bộ gió
	20
	
	

	
	Khăn thấm MH
	10
	
	

	
	MŨ đội
	10
	
	

	

	Balo- Túi Dài
	Balo
	3
	Túi 2, 3 ngăn loại Sài Gòn, Chính Hãng của Wilson, Babolat, Head, Dunlop…
	        7,000,000 

	
	Túi Dài Loại I
	2
	
	

	
	Túi Dài Loại II
	2
	
	

	
	Túi Dài Loại III
	2
	
	

	Trợ Cơ
	Trợ Cổ Tay
	5
	Trợ cơ dùng trong chấn thương khi chơi thể thao
	        1,000,000 

	
	Trợ Khủy Tay
	5
	
	

	
	Trợ Gối
	5
	
	

	
	Trợ Gót
	5
	
	

	Chặn Mồ Hôi
	CMH Trán
	5
	Dùng để chặn mồ hôi 
	           500,000 

	
	CMH Tay SG
	5
	
	

	
	CMH Tay Hãng
	5
	
	

	Cuốn Cán
	Dưới 10k
	50
	Cuốn cán là dùng để bảo vệ cuốn cốt và tạo độ bám tay
	        2,000,000 

	
	Dưới 20k
	50
	
	

	
	Dưới 50k
	20
	
	

	
	Dưới 100k
	10
	
	

	Cuốn Cốt
	Loại I
	5
	Dùng để tạo độ êm cho cán vợt
	           500,000 

	
	Loại II
	5
	
	

	
	Loại III
	5
	
	

	Lưới
	Lưới TN Sodex
	1
	Lưới dùng căng đánh trong sân tennis
	        3,000,000 

	
	Lưới TN Loại II
	1
	
	

	PTổ Chức Giải
	Cờ
	Liên hệ trực tiếp khi có
	        1,000,000 

	
	Cúp
	
	

	
	In áo
	
	

	Giảm Rung
	Giảm Rung
	10
	Trong quá trình chơi, độ thêm cho vợt
	        1,000,000 

	
	Tăng trợ lực
	10
	
	

	Tất Tennis
	Tất Giày
	10
	Vừa để bán, vừa để tặng khi mua giày mới
	           500,000 

	
	Tất Mỏng
	10
	
	

	∑
	TỔNG CỘNG
	  106,500,000 



	BÓNG BÀN
	DANH MỤC
	SL
	Giá Lẻ
	Giá Buôn
	 Dự Tính 

	Bộ Cắt + Mài Vợt
	Kéo Cắt
	1
	                                                     -   

	
	Máy Mài
	1
	

	Mặt Vợt Bóng Bàn
	Loại I
	 
	 
	 

	
	Loại II
	 
	
	

	
	Loại III
	 
	
	

	Cốt Vợt Bóng Bàn
	Loại I
	 
	 
	 

	
	Loại II
	 
	
	

	
	Loại III
	 
	
	

	
Quả Bóng Bàn
	
Loại IPP
	 
	 
	 

	
	Loại II
	 
	
	

	GIÀY BÓNG BÀN
	Giày Nam
	 
	 
	 

	
	Giày Nữ
	 
	
	

	
	Giày Trẻ Em
	 
	
	

	TÚI ĐỰNG
	Loại I
	 
	 
	 

	
	Loại II
	 
	
	

	Quần Áo
	Quần Ngắn
	 
	 
	 

	
	Áo Phông
	 
	
	

	Lưới BB
	Bộ lưới và Cọc
	 
	 
	 

	
	Lưới BB
	 
	
	

	Keo dán 
	Loại nhỏ
	 
	 
	 

	
	Loại to
	 
	
	

	Dán Đầu Vợt
	Dán bảo vệ vợt
	 
	 
	 

	BÓNG ĐÁ
	DANH MỤC
	SL
	Giá Lẻ
	Giá Buôn
	 Dự Tính 

	Quần Áo 
	Loại SG
	 
	 
	 

	
	Loại QĐ
	 
	
	

	
	Loại Thailan
	 
	
	

	Quả Bóng
	Bóng Động Lực
	 
	 
	 

	
	Bóng Hải Phòng
	 
	
	

	Giày BĐ
	Trên 100k
	 
	 
	 

	
	Trên 200k
	 
	
	

	
	Trên 300k
	 
	
	

	
	Trên 400k
	 
	
	

	Túi Bóng Đá
	Túi 1 ngăn
	 
	 
	 

	
	Túi 2 ngăn
	 
	
	

	CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC
	SL
	Giá Lẻ
	Giá Buôn
	 Dự Tính 

	BÓNG CHUYỀN
	Quả Bóng
	 
	 
	 
	 

	
	Lưới Sân BC
	 
	 
	 
	 

	BÓNG RỔ
	Quả Bóng
	 
	 
	 
	 

	
	Vành Bóng Rổ
	 
	 
	 
	 

	ĐIỀN KINH
	Giày Chạy
	 
	 
	 
	 

	
	Đ.hồ Thể Thao
	 
	 
	 
	 

	DÂY NHẢY
	Loại I
	 
	 
	 
	 

	
	Loại II
	 
	 
	 
	 

	CẦU ĐÁ
	Cầu đá ngoài trời
	 
	 
	 
	 

	DỤNG CỤ THỂ HÌNH
	Tạ tập
	 
	 
	 
	 

	
	Thảm Yoga
	 
	 
	 
	 

	
	Ghế tập bụng
	 
	 
	 
	 

	∑
	TỔNG CỘNG
	                   -   
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Db/c: 21 CT5, BN1, KDT Binh Céng, Hoang mai, Ha ndi
Dién thoai: 04 3640 0455 Fax: 04 3640 0455
Email: trangnguyensport@gmail.com

Website: trangnguyen.vn




